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- BẢNG A: 

1. THPT Trần Văn Kiết
2. THPT Diệp Minh Châu
3. THPT Bình Đại
4. TTGDTX Thành Phố
	V 1
	V 2
	V 3

	1 - 4
	1 - 3
	1 - 2

	2 - 3
	4 - 2
	3 - 4


-  BẢNG B: 

1. THPT Trần Trường Sinh
2. THPT Phan Văn Trị
3. THPT Mỏ Cày Bắc
	V 1
	V 2
	V 3

	0 – 3
	0 – 2
	0 – 1

	1 - 2
	3 - 1
	2 - 3


-  BẢNG C: 

1. THPT Thành Phố
2. THPT Trần Văn Ơn
3. THPT Ca Văn Thỉnh
	V 1
	V 2
	V 3

	0 – 3
	0 – 2
	0 – 1

	1 - 2
	3 - 1
	2 - 3


-  BẢNG D: 

1. THPT Ba Tri

2. THPT Mạc Đĩnh Chi

3. THPT Mỏ Cày Nam

4. THPT Nguyễn Thị Định

	V 1
	V 2
	V 3

	1 - 4
	1 - 3
	1 - 2

	2 - 3
	4 - 2
	3 - 4


BÁN KẾT: I A-I B (1); I C-I D (2)
Hai đội thắng tranh chung kết, 2 đội thua đồng hạng 3.

LỊCH THI ĐẤU CỤ THỂ
*****

	Ngày
	Giờ thi đấu
	Trận
	Sân
	Bảng
	Đội
	Kết quả

	Sáng

2/3/2013
	8g00
	1
	1
	A
	Trần Văn Kiết-TTGDTX Thành Phố
	

	
	
	2
	2
	D
	THPT Ba Tri-THPT Nguyễn Thị Định
	

	
	8g30
	3
	1
	A
	THPT Diệp Minh Châu-THPT Bình Đại
	

	
	
	4
	2
	D
	THPT Mạc Đĩnh Chi-THPT Mỏ Cày Nam
	

	
	9g00
	5
	1
	B
	THPT Trần Trường Sinh-THPT Phan Văn Trị
	

	
	
	6
	2
	C
	THPT Thành Phố-THPT Trần Văn Ơn
	

	Chiều

2/3/2013
	14g00
	7
	1
	A
	THPT Trần Văn Kiết-THPT Bình Đại
	

	
	
	8
	2
	D
	THPT Ba Tri-THPT Mỏ Cày Nam
	

	
	14g30
	9
	1
	B
	THPT Mỏ Cày Bắc-THPT Trần Trường Sinh
	

	
	
	10
	2
	C
	THPT Ca Văn Thỉnh-THPT Thành Phố
	

	
	15g00
	11
	1
	A
	TTGDTX Thành Phố-THPT Diệp Minh Châu
	

	
	
	12
	2
	D
	THPT Nguyễn Thị Định-THPT Mạc Đĩnh Chi
	

	Sáng

3/3/2013
	8g00
	13
	1
	B
	THPT Phan Văn Trị-THPT Mỏ Cày Bắc
	

	
	
	14
	2
	C
	THPT Trần Văn Ơn-THPT Ca Văn Thỉnh
	

	
	8g30
	15
	1
	A
	THPT Trần Văn Kiết-THPT Diệp Minh Châu
	

	
	
	16
	2
	D
	THPT Ba Tri-THPT Mạc Đĩnh Chi
	

	
	9g00
	17
	1
	A
	THPT Bình Đại-TTGDTX Thành Phố
	

	
	
	18
	2
	D
	THPT Mỏ Cày Nam-THPT Nguyễn Thị Định
	

	Chiều

3/3/2013
	13g30
	BK1
	1
	
	I A - I B
	

	
	
	BK2
	2
	
	I C - I D
	

	
	14g30
	CK
	1
	
	HAI ĐỘI THẮNG Ở BÁN KẾT
	

	
	15g00
	TỔNG KẾT PHÁT GIẢI
	


                                                                                                                BAN TỔ CHỨC 

